




CẢM HỨNG THIẾT KẾ ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT
Delta Azio lấy cảm hứng thiết kế hiện đại, sản phẩm được 

phát triển từ sự kết hợp giữa công nghệ chất lượng và thiết kế 
tiên tiến.

Đây là sản phẩm được tạo ra bởi một nhóm các kỹ sư Đức, 
với chất liệu tuyệt hảo và đạt tiêu chuẩn về chất lượng. Chất 
liệu sử dụng bên trong là tiếp điểm mạ bạc có thể đảm bảo 
hiệu suất và độ bền sử dụng. Bóng đèn LED màu sáng xanh là 
cải tiến mới giúp tiết kiệm năng lượng và tăng độ bền. Các bộ 
phận được thiết kế để thuận tiện trong lắp đặt và tháo dỡ. 
Chất liệu nhựa màu xanh phía sau được  thiết kế để tạo ra sự 
ấn tượng và thân thiện 

Delta azio cung cấp đầy đủ và đa dạng các loại sản phẩm nói chung như công tắc nút nhỏ và nút lớn, ổ cắm đơn và 
đôi, có cả màng chắn an toàn, công tắc điều chỉnh đèn, ổ cắm điện thoại, máy tính, công tắc chuông có nắp chụp dạng 
hình chữ nhật và hình vuông, gồm cả các sản phẩm sử dụng trong khách sạn như công tắc cắm thẻ, ổ cạo râu…

Ngoài ra, Delta Azio còn cung cấp các sản phẩm điện tử được phát triển bằng công nghệ cao giá trung như công tắc 
cảm biến di chuyển. Nên có thể tự tin rằng Delta Azio cung cấp đầy đủ các sản phẩm sử dụng từ dân dụng cho đến các 
tòa nhà chung cư, khách sạn, resort để đáp ứng được mọi nhu cầu của bạn. 

- Thiết kế tiên tiến
- Đèn Blue LEDS sử dụng lâu dài, dễ nhìn.
- Chất liệu làm từ Polycacbonat.
- Lắp đặt dễ dàng.
- Tiếp điểm mạ bạc làm công cụ khẳng định chất lượng 
hàng hóa, sử dụng bền hơn và an toàn cao nhất cho 
người tiêu dùng.







ĐẶC TÍNH

KHUNG VÀ MẶT CHE ĐIỂM NHẤN

THÀNH PHẦN VẬT LIỆU

- Được làm từ chất liệu Polycacbonat chống cháy có 
bổ sung chất chống tia UV với độ bền tốt hơn, cách 
điện tốt hơn và tuổi thọ sử dụng dài hơn.
- Được phủ lớp sơn bóng (Lacqure Coating) để bảo vệ 
tốt hơn
- Khe đặt đinh ốc phía sau tiện lợi sử dụng.
- Dễ dàng vệ sinh cùng thiết kế nổi bật.

-  Đinh ốc làm từ thép không gỉ (Bichromate steel) chống lại oxy 
hóa (Oxidation).
- Chất liệu làm từ loại nhựa nhiệt dẻo, chịu được nhiệt và không 
bắt lửa.
- Mặt che có thể tháo ra dễ dàng để vệ sinh, sửa chữa hoặc bảo 
dưỡng bảo trì.
- Các chi tiết dẫn điện làm từ copper alloy đạt tiêu chuẩn điện.
- Bề mặt có đặc điểm không bám bụi nên dễ vệ sinh.
- Nút bấm làm từ nhựa chịu được nhiệt độ cao và được thiết kế ra 
để có tuổi thọ sử dụng lâu dài.
-Công tắc có đèn LED màu xanh dễ sử dụng và trông đẹp mắt.

- Chất liệu làm từ các hạt hợp kim bạc để tuổi thọ sử dụng lâu dài 
và an toàn hơn.
- Có 2 khe luồn dây điện để tiện lợi trong việc nối dây, có thể sử 
dụng với dây điện dày 2.5 mm hoặc 4 mm.
- Khe nối dây điện riêng biệt để tạo độ chắc chắn trong nối dây.
- Đinh vít thiết kế chắc chắn.
- Vỏ màu xanh mặt sau được làm từ chất liệu Polycacbonat có đặc 
tính chịu nhiệt và lực ma sát cao.

- Mặt tiếp xúc của ổ điện của Siemens Delta azio 
được thiết kế dạng tròn đặc biệt riêng của Siemens 
để tạo độ chắc chắn và kéo dài tuổi thọ sử dụng của 
mặt tiếp xúc.
Ngoài ra, Delta azio còn là ổ điện có rèm an toàn 
(Safety Shutter) đạt tiêu chuẩn an toàn Châu Âu.
- Có thể tự tin rằng ổ điện Siemens Delta azio thiết 
kế đẹp mắt được làm từ chất liệu tuyệt hảo, hiệu suất 
cao, bền, tuổi thọ sử dụng lâu dài, dễ lắp đặt và an 
toàn, đồng thời sản phẩm được bảo hành chất lượng 
đến 12 năm. 



MÔ TẢHÌNH ẢNH MÃ SẢN PHẨM MÀU SẮC ĐẶC TÍNH ĐƠN GIÁ

HẠT CÔNG TẮC, NÚT ẤN

Ổ CẮM

Hạt công tắc đơn 
Loại 1 chiều
Kích thước 1M
Đóng gói 20 cái/1 Hộp, 500 cái/1 thùng

5TA9850-0PB01
5TA9850-0PB02
5TA9850-0PB03
5TA9850-0PB04

42,000
48,000
48,000
48,000

120 ,000
160 ,000
160 ,000
160 ,000

48,000
72,000
72,000
72,000

168 ,000
198,000
198,000
198,000

312,000
324,000
324,000
324,000

98,000
132,000
132,000
132,000

186 ,000
232 ,000
232 ,000
232 ,000

76,000
116,000
116,000
116,000

54,000
82,000
82,000
82,000

Màu trắng ngọc trai
Màu bạc
Màu Sâm Panh
Màu Xám

16A/250VAC

Hạt công tắc đơn 
Loại 1 chiều
Kích thước 1M
Có LED hiển thị
Đóng gói 20 cái/1 Hộp, 500 cái/1 thùng

5TA9850-1PB01
5TA9850-1PB02
5TA9850-1PB03
5TA9850-1PB04

Màu trắng ngọc trai
Màu bạc
Màu Sâm Panh
Màu Xám

16A/250VAC

Hạt công tắc đơn 
Loại 2 chiều
Kích thước 1M
Đóng gói 20 cái/1 Hộp, 500 cái/1 thùng

5TA9851-0PB01
5TA9851-0PB02
5TA9851-0PB03
5TA9851-0PB04

Màu trắng ngọc trai
Màu bạc
Màu Sâm Panh
Màu Xám

16A/250VAC

Hạt công tắc đơn 
Loại 2 chiều
Kích thước 1M
Có LED hiển thị

Công tắc trung 
gian (4 chiều)

 
Đóng gói 20 cái/1 Hộp, 500 cái/1 thùng

5TA9852-4PB01
5TA9852-4PB02
5TA9852-4PB03
5TA9852-4PB04

Màu trắng ngọc trai
Màu bạc
Màu Sâm Panh
Màu Xám

16A/250VAC

16A/250VAC

Hạt chuông cửa 
Kích thước 1M
Đóng gói 20 cái/1 Hộp, 500 cái/1 thùng

5TD9850-0PB01
5TD9850-0PB02
5TD9850-0PB03
5TD9850-0PB04

Màu trắng ngọc trai
Màu bạc
Màu Sâm Panh
Màu Xám

Màu trắng ngọc trai
Màu bạc
Màu Sâm Panh
Màu Xám

10A/250VAC

Hạt chuông cửa 
Kích thước 1M
Có LED hiển thị
Đóng gói 20 cái/1 Hộp, 500 cái/1 thùng

5TD9850-1PB01
5TD9850-1PB02
5TD9850-1PB03
5TD9850-1PB04

Màu trắng ngọc trai
Màu bạc
Màu Sâm Panh
Màu Xám

10A/250VAC

Hạt ổ cắm đơn có máng chắn an toàn
Kích thước 2M
Đóng gói 10 cái/1 Hộp, 250 cái/1 thùng

5UB9852-4PB01
5UB9852-4PB02
5UB9852-4PB03
5UB9852-4PB04

Màu trắng ngọc trai
Màu bạc
Màu Sâm Panh
Màu Xám

15A/250VAC

Hạt ổ cắm đơn
Kích thước 2M
Đóng gói 10 cái/1 Hộp, 250 cái/1 thùng

5UB9852-5PB01
5UB9852-5PB02
5UB9852-5PB03
5UB9852-5PB04

Màu trắng ngọc trai
Màu bạc
Màu Sâm Panh
Màu Xám

15A/250VAC

140,000
196,000
196,000
196,000

Hạt ổ cắm đôi có máng chắn an toàn
Kích thước 3M
Đóng gói 06 cái/1 Hộp, 150 cái/1 thùng

5UB9852-6PB01
5UB9852-6PB02
5UB9852-6PB03
5UB9852-6PB04

Màu trắng ngọc trai
Màu bạc
Màu Sâm Panh
Màu Xám

15A/250VAC

98,000
152 ,000
152 ,000
152 ,000

152 ,000

Hạt ổ cắm đôi 
Kích thước 3M
Đón

Ổ cắm nối đất đa năng, 
đôi 3 chân phẳng và tròn 
với màn trập an toàn - Màu ĐỎ, 3M

g gói 06 cái/1 Hộp, 150 cái/1 thùng

5UB9852-7PB01
5UB9852-7PB02
5UB9852-7PB03
5UB9852-7PB04

Màu trắng ngọc trai
Màu bạc
Màu Sâm Panh
Màu Xám

15A/250VAC

490,000
560,000

Ổ cắm đa năng có chân nối đất
Đóng gói 08 cái/1 Hộp, 80 cái/1 thùng

5UB080-3NC01
5UB080-3NC02

Màu trắng ngọc trai
Màu bạc

15A/250VAC



600,000
816,000
816,000
816,000

5TG9858-2PB01
5TG9858-2PB02
5TG9858-2PB03
5TG9858-2PB04

Màu trắng ngọc trai
Màu bạc
Màu Sâm Panh
Màu Xám

Màu trắng ngọc trai
Màu bạc
Màu Sâm Panh
Màu Xám

5TG9858-0PB01
5TG9858-0PB02
5TG9858-0PB03
5TG9858-0PB04

Màu trắng ngọc trai
Màu bạc
Màu Sâm Panh
Màu Xám

4 chân

6 chân

5TG9858-1PB01
5TG9858-1PB02
5TG9858-1PB03
5TG9858-1PB04

Màu trắng ngọc trai
Màu bạc
Màu Sâm Panh
Màu Xám

Màu trắng ngọc trai
Màu bạc
Màu Sâm Panh
Màu Xám

5TG9855-4PB01
5TG9855-4PB02
5TG9855-4PB03
5TG9855-4PB04

Màu trắng ngọc trai
Màu bạc
Màu Sâm Panh
Màu Xám

Màu trắng ngọc trai
Màu bạc
Màu Sâm Panh
Màu Xám

Màu trắng ngọc trai
Màu bạc
Màu Sâm Panh
Màu Xám

MÔ TẢHÌNH ẢNH MÀU SẮC ĐẶC TÍNH ĐƠN GIÁ

456,000

798,000
489,000
801,000
691,000

152,000
212,000
212,000
212,000

161,000
168,000
168,000
168,000

416,000
540,000
540,000
540,000

486,000
512,000
512,000
512,000

196,000
272,000
272,000
272,000

5TG9856-1PB01 Màu trắng ngọc trai

Dimmer quay cho
đèn sợi đốt, 25-SOOW
2 triệu

Công tắc cảm ứng với 
thời gian trễ, 2M

Công tắc điều khiển âm thanh
với chế độ listenging liên tục, 2M

Bộ rung, 1 M

Màu trắng ngọc trai
Màu bạc
Màu Sâm Panh

Màu trắng ngọc trai
Màu bạc
Màu Sâm Panh
Màu Xám

Màu trắng ngọc trai
Màu bạc
Màu Sâm Panh
Màu Xám

230V 612,000
826,000
826,000

684,000
868,000
868,000
868,000

684,000
868,000
868,000
868,000

196,000
272,000
272,000
272,000

Ổ cắm điện thoại RJ12, 
6 pin, Cat 3



MÔ TẢHÌNH ẢNH MÀU SẮC ĐẶC TÍNH ĐƠN GIÁ

5TG9854-7PB01
5TG9854-7PB02
5TG9854-7PB03
5TG9854-7PB04

886,000
1120,000
1120,000
1120,000

886,000
1120,000
1120,000
1120,000

Màu trắng ngọc trai
Màu bạc
Màu Sâm Panh
Màu Xám

Màu trắng ngọc trai
Màu bạc
Màu Sâm Panh
Màu Xám

5TG9853-1PB01 368,000Màu đỏ

5TG9853-2PB01 368,000

368,000
368,000
368,000
368,000

Màu đỏ

Màu đỏ
Màu xanh lá
Màu xanh da trời
Màu trắng

5TG9861-8PB01
5TG9861-8PB02
5TG9861-8PB03
5TG9861-8PB04

14,000
26,000
26,000
26,000

14,000
26,000
26,000
26,000

Màu trắng ngọc trai
Màu bạc
Màu Sâm Panh
Màu Xám

5TG9862-4PB01
5TG9862-4PB02
5TG9862-4PB03
5TG9862-4PB04

232,000
345,000
345,000
345,000

Màu trắng ngọc trai
Màu bạc
Màu Sâm Panh
Màu Xám

5TG0646-1NC01
5TG0646-2NC02
5TG0646-3NC03

216,000
326,000
326,000

Màu trắng ngọc trai
Màu bạc
Màu Sâm Panh

5TG9862-0PB01
5TG9862-0PB02
5TG9862-0PB03
5TG9862-0PB04

Màu trắng ngọc trai
Màu bạc
Màu Sâm Panh
Màu Xám

5TG9862-5PB01
5TG9862-5PB02
5TG9862-5PB03
5TG9862-5PB04

226,000
356,000
356,000
356,000

Màu trắng ngọc trai
Màu bạc
Màu Sâm Panh
Màu Xám

5TG0646-1NC01
5TG0646-2NC02
5TG0646-3NC03

226,000
356,000
356,000

Màu trắng ngọc trai
Màu bạc
Màu Sâm Panh

LED có vỏ màu trắng





MÔ TẢHÌNH ẢNH MÀU SẮC ĐẶC TÍNH ĐƠN GIÁ

5TG9852-2PB01
5TG9852-2PB02
5TG9852-2PB03
5TG9852-2PB04

14,000
26,000
26,000
26,000

14,000
26,000
26,000
26,000

14,000
26,000
26,000
26,000

14,000
26,000
26,000
26,000
14,000
26,000
26,000
26,000

14,000
26,000
26,000
26,000

15,000
26,000
26,000
26,000

Màu trắng ngọc trai
Màu bạc
Màu Sâm Panh
Màu Xám

5TG9852-3PB01
5TG9852-3PB02
5TG9852-3PB03
5TG9852-3PB04

Màu trắng ngọc trai
Màu bạc
Màu Sâm Panh
Màu Xám

5TG9860-4PB01
5TG9860-4PB02
5TG9860-4PB03
5TG9860-4PB04

Màu trắng ngọc trai
Màu bạc
Màu Sâm Panh
Màu Xám

5TG9860-5PB01
5TG9860-5PB02
5TG9860-5PB03
5TG9860-5PB04

Màu trắng ngọc trai
Màu bạc
Màu Sâm Panh
Màu Xám

5TG9860-6PB01
5TG9860-6PB02
5TG9860-6PB03
5TG9860-6PB04

Màu trắng ngọc trai
Màu bạc
Màu Sâm Panh
Màu Xám

5TG9860-7PB01
5TG9860-7PB02
5TG9860-7PB03
5TG9860-7PB04

Màu trắng ngọc trai
Màu bạc
Màu Sâm Panh
Màu Xám

5TG9860-8PB01
5TG9860-8PB02
5TG9860-8PB03
5TG9860-8PB04

Màu trắng ngọc trai
Màu bạc
Màu Sâm Panh
Màu Xám

5TG9861-0PB01
5TG9861-0PB02
5TG9861-0PB03
5TG9861-0PB04

54,000
96,000
96,000
96,000

54,000
96,000
96,000
96,000

40,000
72,000
72,000
72,000

Màu trắng ngọc trai
Màu bạc
Màu Sâm Panh
Màu Xám
Màu trắng ngọc trai
Màu bạc
Màu Sâm Panh
Màu Xám

Màu trắng ngọc trai
Màu bạc
Màu Sâm Panh
Màu Xám

5TA9854-7PB01
5TA9854-7PB02
5TA9854-7PB03
5TA9854-7PB04

64000
116,000
116,000
116,000

16A/250VMàu trắng ngọc trai
Màu bạc
Màu Sâm Panh
Màu Xám

5TA9854-8PB01
5TA9854-8PB02
5TA9854-8PB03
5TA9854-8PB04

172,000
246,000
246,000
246,000

16A/250VMàu trắng ngọc trai
Màu bạc
Màu Sâm Panh
Màu Xám

5TA9855-0PB01
5TA9855-0PB02
5TA9855-0PB03
5TA9855-0PB04

92,000
152,000
152,000
152,000

16A/250VMàu trắng ngọc trai
Màu bạc
Màu Sâm Panh
Màu Xám

5TA9855-1PB01
5TA9855-1PB02
5TA9855-1PB03
5TA9855-1PB04

194,000
268,000
268,000
268,000

16A/250VMàu trắng ngọc trai
Màu bạc
Màu Sâm Panh
Màu Xám

5TA9855-2PB01
5TA9855-2PB02
5TA9855-2PB03
5TA9855-2PB04

98,000
162,000
162,000
162,000

16A/250VMàu trắng ngọc trai
Màu bạc
Màu Sâm Panh
Màu Xám

3 + 3 tấm bìa mô-đun và khung

Cover Plate and frame,
120 mm, Blank



Champagn

White



MÔ TẢHÌNH ẢNH MÀU SẮC ĐẶC TÍNH ĐƠN GIÁ

5TA9855-3PB01
5TA9855-3PB02
5TA9855-3PB03
5TA9855-3PB04

312,000
416,000
416,000
416,000

16A/250VMàu trắng ngọc trai
Màu bạc
Màu Sâm Panh
Màu Xám

5TA9855-4PB01
5TA9855-4PB02
5TA9855-4PB03
5TA9855-4PB04

156,000
226,000
226,000
226,000

16A/250VMàu trắng ngọc trai
Màu bạc
Màu Sâm Panh
Màu Xám

5TA9855-5PB01
5TA9855-5PB02
5TA9855-5PB03
5TA9855-5PB04

360,000
472,000
472,000
472,000

16A/250VMàu trắng ngọc trai
Màu bạc
Màu Sâm Panh
Màu Xám

5TA9856-1PB01
5TA9856-1PB02
5TA9856-1PB03

272,000
368,000
368,000

25A/250VMàu trắng ngọc trai
Màu bạc
Màu Sâm Panh

5TD9851-0PB01
5TD9851-0PB02
5TD9851-0PB03
5TD9851-0PB04

226,000
320,000
320,000
320,000

16A/250VMàu trắng ngọc trai
Màu bạc
Màu Sâm Panh
Màu Xám

5TG0 111 - NC1 980,000Màu vàng

5TG0111-5NC1 1,120,000Màu bạc

5TG0282-7NC1 880,000Màu vàng

5TD9850-8PB01
5TD9850-8PB02
5TD9850-8PB03
5TD9850-8PB04

126,000
196,000
196,000
196,000

16A/250VMàu trắng ngọc trai
Màu bạc
Màu Sâm Panh
Màu Xám

Mã màu sắc

5TG0282-7NC1 880,000Màu bạc



KÍCH THƯỚC

Hạt công tắc chữ nhật

Hạt cảm biến chuyển động

Hạt báo dọn phòng

Mặt 3x1 Hạt 1M

Nắp nhựa 3x2 hạt 1M Nắp nhựa hạt vuông

Mặt 3x2 Hạt 1M Mặt hạt Vuông

Mặt hạt TV Nắp che 1M

Hạt anten TV Hạt điện thoại Hạt internet

Hạt công tắc vuông Hạt ổ cắm Hạt chiết áp






